
 

Trường Quốc Tế Patterson  

Danh Sách Vật Tư Năm Học 2025-2026 cho Mẫu Giáo  

*Lưu ý:  Với những mục có đánh dấu sao (*), xin hãy dán nhãn ghi tên con quý vị lên đó. 

Xin đừng để tên của em lên các đồ vật còn lại được liệt kê, vì đó là những vật tư sẽ được dùng chung trên các 
bàn học của chúng tôi. 

*1 ba-lô (loại không có bánh xe, đủ lớn để có thể để vừa một hộp đồ ăn trưa, bìa kẹp tài liệu, sách & bộ trang 

phục dự phòng) 

*1 chai nước có nắp đóng ở phía trên cùng 

*1 hộp đựng đồ (loại không có khóa kéo zipper) 

*1 bìa còng có 3 vòng cỡ 1/2" (bìa cứng) 

*1 bìa kẹp tài liệu nhựa có túi đựng ở phía dưới cùng (màu xanh lá, đỏ, xanh dương có thép cài) 

*1 đôi tai nghe có dây (không phải loại tai nghe nhét trong) 

 2 hộp khăn giấy 

 2 cuộn khăn giấy 

 1 gói khăn ướt dùng cho em bé 

 1 hộp túi Ziploc cỡ 10-9/16" x 10-3/4" (gallon)/1 hộp túi Ziploc kích thước 6.5” x 5.5” (sandwich) 

 12 chiếc bút chì số 2 - XIN HÃY GỌT SẴN ĐẦU CHÌ 

 1 chiếc kéo - Fiskars (đầu không nhọn sắc) 

 4 thanh keo dán - Elmer’s (loại to hoặc nhỏ) 

 1 hộp 24 chiếc sáp màu - Crayola và 1 sách tô màu 

 2 bộ sáp màu - bút Crayola loại xoay vặn không cần gọt (màu cơ bản, bộ có 10 chiếc x 2) 

 1 hộp bút màu có đầu to (màu cơ bản, hộp 10 chiếc) 

 1 chiếc bút màu có thể tẩy khô của Expo màu đen đầu nhỏ (không có tẩy gắn kèm) 

 2 chiếc tẩy màu trắng, hình khối 

 1 gói nhãn dán có hình vui nhộn 

 1 bộ sơn màu nước - Crayola 

                                              

Xin hãy để học sinh con quý vị đến trường trong đôi giày mà em có thể tự mình 
đeo/cởi được, HÃY NGHĨ ĐẾN NHỮNG LOẠI GIÀY DÙNG KHÓA DÁN VELCRO. 
 

Xin hãy đọc thông tin ở trang cuối để biết các vật tư mà tất cả học sinh cần có cho môn Nghệ Thuật, 
Âm Nhạc, Giáo Dục Thể Chất, Tiếng Tây Ban Nha & Phòng Y Tế. 



 

Patterson International 
Danh Sách Đồ Dùng Học Tập Năm Học 2025-2026 

              

LỚP MỘT 
 

1 chiếc ba-lô  
1 túi đựng bút chì 
12 chiếc bút chì - Ticonderoga (XIN HÃY GỌT SẴN ĐẦU CHÌ)  
1 chiếc gôm tẩy cỡ lớn màu hồng 
2 thanh keo dán - Elmer’s 
1 chai keo dán dạng nước - Elmer’s 
1 chiếc kéo - Fiskars 
1 hộp 24 chiếc sáp màu - Crayola 
1 hộp bút màu - Crayola 
1 hộp bút chì màu - Crayola 
1 hoặc 2 chiếc (cặp) tai nghe loại chụp tai  
*4 bút màu có thể tẩy khô, màu đen và đầu nhỏ - Expo  
*1 gói khăn ướt dùng cho em bé 
*2 hộp khăn lau mặt - Kleenex 
 
*Lưu ý: Một vài vật tư được dùng chung.  

 
 
 
 
 
 
LỚP HAI 
 

1 chiếc ba-lô 
1 hộp bút chì màu - Crayola dạng vặn, không cần gọt đầu  
1 hộp 24 chiếc sáp màu  
1 chiếc gôm tẩy cỡ lớn màu hồng 
1 hộp đựng bút chì cỡ 8” x 5” - Không phải hộp khóa 

hoặc có khóa zipper 
1 chiếc kéo 
1 chiếc thước kẻ (cần có cả đơn vị cm VÀ inch)  
3 bìa kẹp tài liệu có túi đựng ở phía đáy (1 đỏ, 1 xanh 

dương, 1 vàng) 
2 thanh keo dán 
1 chiếc tai nghe loại chụp tai (Không phải loại nhét vào 

trong tai) 
1 hộp 10 bút màu 
24 chiếc bút chì Ticonderoga (XIN HÃY GỌT ĐẦU CHÌ) 
*2 chiếc bút màu có thể tẩy khô - Expo 
*2 hộp khăn lau (hộp cứng) 
*2 hộp khăn lau mặt 
*1 cuộn khăn giấy 
 
 
*Lưu ý: Những vật tư này sẽ được thu lại và dùng 
chung với cả lớp.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LỚP BA   
 
1 chiếc ba-lô  
24 bút chì số 2 
1 túi đựng bút chì 
1 chiếc kéo 
1 chai nước có thể đóng lại dễ dàng 
1 hộp 12 bút màu 
1 hộp có 24 chiếc bút chì màu  
1 túi giấy trắng dạng trơn (500 tờ) 
4 vở ghi có dòng kẻ sẵn - Không đục lỗ  
  (1 đỏ, 1 xanh dương, 1 xanh lá cây, 1 tím)  
1 vở ghi chép, có sẵn dòng kẻ (thường là màu đen và 
   màu trắng)  
1 hộp túi Ziploc cỡ 10-9/16" x 10-3/4" (gallon) (trẻ có chữ 

cái đầu trong tên là A-M) 
2 hộp khăn giấy  
1 cuộn khăn giấy  
1 hộp đựng khăn lau Clorox (trẻ có chữ cái đầu trong tên là 

N-Z) 
 
Các thương hiệu được chúng tôi khuyến nghị nhằm 
đảm bảo các vật tư chất lượng. 

 
 

LỚP BỐN 

  
1 chiếc ba-lô 
1 hộp bút chì 
1 gói gôm tẩy dạng đầu nắp bút chì 
24 chiếc bút chì số 2 VUI LÒNG GỌT SẴN ĐẦU 
1 chiếc bút dạ đánh dấu nhớ Sharpie  
1 chiếc bút Sharpie màu đen - bút Sharpie đầu nhỏ/thông 

thường 
1 hộp 12 bút màu đầu to Crayola 
1 hộp 24 chiếc bút chì màu - bút Crayola dạng vặn, 

không cần gọt đầu 
1 chiếc kéo - Fiskars 
2 thanh keo dán - chỉ dùng loại của hãng Elmer’s 
1 chiếc tai nghe loại chụp tai 
1 gói giấy sáng màu Astrobright (màu bất kỳ) 
2 vở ghi dạng xoắn và có sẵn dòng kẻ (1 xanh dương, 1 

xanh lá cây) 
*2 hộp khăn lau (hộp cứng) - Clorox 
*2 hộp khăn lau mặt - Kleenex 
Nam Sinh 
*1 hộp túi nhựa cỡ 7 × 7-7/16" (quart size) - Ziploc  
Nữ Sinh 
*1 hộp túi nhựa cỡ 10-9/16" x 10-3/4" (gallon size) - Ziploc  
 
*Lưu ý: Những vật tư này sẽ được thu lại và dùng 
chung với cả lớp! 
 
 
 
Xin hãy đọc thông tin ở trang cuối để biết các vật tư mà 
tất cả học sinh cần có cho môn Nghệ Thuật, Giáo Dục 
Thể Chất, Tiếng Tây Ban Nha & Phòng Y Tế. 
  



 

Danh Sách Đồ Dùng Học Tập Trường 
Quốc Tế Patterson  

2024-2025 
 LỚP NĂM  

1 thẻ thư viện công cộng 
1 chiếc ba-lô 
1 chai nước 
1 bút dạ đánh dấu 
1 gói gôm tẩy dạng nắp bút chì 
1 túi bút chì dạng kim bấm tự động 
1 túi zipper đựng vật tư 
1 chiếc kéo có kích thước dành cho người lớn 
1 bộ hai gói bút màu có thể tẩy khô 
1 hộp bút chì màu hoặc bút màu 
2 gói giấy dán dạng tiêu chuẩn (không phải loại Super-

Sticky - Siêu dính) 
1 chiếc gôm tẩy (ưu tiên gôm màu trắng high-polymer 
hoặc gôm chuyên dụng Pentel) 
1 gói giấy kẻ ô vuông để vẽ biểu đồ 
1 vở ghi chép 
1 vở ghi năm môn  
2 hộp khăn giấy 
1 cuộn khăn giấy 
1 hộp đựng khăn lau Clorox 
 

LỚP NĂM (KHÔNG BẮT BUỘC, NHƯNG CÓ THÌ 
RẤT TỐT) 
 

1 bìa "trình ký" (dạng clipboard) 
1 hộp bút màu đầu nhỏ 
1 hộp túi Ziploc - kích thước bất kỳ 
 

LỚP SÁU 
 

1 chiếc ba-lô 
1 chai nước 
1 bút dạ đánh dấu  
1 bìa kẹp file dạng accordion (có gấp nếp và có thể mở 

rộng được) 
1 hộp khăn giấy 
1 vở ghi năm môn 
1 gói gôm tẩy dạng nắp bút chì 
1 hộp bút chì màu 
24 gói bút chì gỗ 
4 bút màu có thể tẩy khô (đầu nhỏ) 
1 chiếc kéo có kích thước dành cho người lớn 
1 chiếc bút chì bút chì kim dạng bấm tự động chất lượng 

tốt, có dự phòng đầu chì  
1 đôi tai nghe trong/tai nghe (loại không đắt) 
1 chiếc gôm tẩy (ưu tiên gôm màu trắng high-polymer 

hoặc gôm chuyên dụng Pentel)  
1 bút sharpie đầu nhỏ  

 
 
 
 
 

LỚP SÁU (KHÔNG BẮT BUỘC, NHƯNG CÓ THÌ 
RẤT TỐT) 
 

1 bìa "trình ký" (dạng clipboard)  
1 hộp bút màu đầu nhỏ 
1 túi zipper đựng vật tư 
1 hộp đựng khăn lau Clorox 
1 hộp túi Ziploc (cỡ lớn) 
1 thước kẻ bằng gỗ hoặc nhựa cứng, loại không linh 

hoạt, dùng đơn vị m và inch  
 
 
 

NGHỆ THUẬT & ÂM NHẠC (Tất cả học sinh) 
 
Không cần vật tư nào cho môn Nghệ Thuật hay Âm 
Nhạc, đã có sẵn trong phí học sinh mà con quý vị đóng. 

 
 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Tất cả học sinh)  
 
Vì mục đích an toàn, bắt buộc phải dùng loại giày thể 
thao hoặc giày cao su có đế giầy Non-making (Không để 
lại dấu vết) để được tham gia hoạt động giáo dục thể 
chất. Mặc trang phục phù hợp với hoạt động giáo dục 
thể chất giúp con quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn của lớp 
học này.  
Không được sử dụng giày đi tuyết, dép Crocs, dép lê, và 
giày cao gót trong lớp Giáo Dục Thể Chất này. Các loại 
giày dép này có thể khiến học sinh bị thương trong khi 
tham gia hoạt động thể chất. 
 

 
 

MÔN TIẾNG TÂY BAN NHA (MẪU GIÁO - LỚP 6) 
 

Mẫu giáo-lớp 2-- hộp khăn giấy Kleenex 

Lớp 3 - lớp 4 - - hộp túi Ziploc kích thước 1/2 gallon 
 
Lớp 5 - lớp 6 -- hộp đựng khăn lau khử trùng 
 

 

Xin hãy để tất cả "vật tư môn tiếng Tây Ban 
Nha" của quý vị ở trên bàn, bên ngoài văn 
phòng, có ghi tên 'Spanish'. 
 
 

VẬT TƯ CHO PHÒNG Y TẾ 
 
Hộp khăn giấy 
Hộp băng keo dùng để băng tạm vết thương 
Hộp túi Ziplock cỡ 6.5” x 5.5” (Sandwich) 

 
 
Quý vị cũng có thể tìm đọc danh sách vật tư 
học tập trên trang mạng của Patterson chúng 
tôi:  
pattersoninternational.jeffcopublicschools.org 


